Trường THCS Tân Quý Tây                                                                                                        Ngữ văn 8

PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/chủ đề  Khối lớp 8
	Tuần 12, Tiết 45:     CÂU GHÉP (tiếp theo)

	Hoạt động 1:
* Đọc ví dụ ở SGK/ 123_ suy nghĩ, trả lời câu hỏi.
	1/ Xác định và gọi tên quan hệ về ý nghĩa giữa các vế trong câu ghép ở ví dụ vừa đọc.
2/ Hãy tìm thêm một số câu ghép, trong đó các vế câu có quan hệ ý nghĩa khác  với quan hệ ý nghĩa ở ví dụ trên?
3/ Từ sự phân tích trên, em thấy giữa các vế của câu ghép có thể có những quan hệ nào, làm cách nào để nhận diện các quan hệ đó?


               BÀI GHI CỦA HỌC SINH
Tuần 11, Tiết 45:     CÂU GHÉP (tiếp theo)
- Quan hệ ý nghĩa giữa các vế của câu ghép :
1-Ví dụ: (SGK).
“ Có lẽ tiếng việt của chúng ta đẹp”......> “( bởi vì) tâm hồn….nghĩa là rất đẹp”. -> Quan hệ nguyên nhân kết quả.
- Nếu anh đi thi tôi cũng đi. -> Quan hệ điều kiện.
 Tuy nhàn ghèo nhưng họ vẫn thường giúp đỡ người khác. -> Quan hệ tương phản.
- Càng cao danh vọng, càng dày gian nan. -> Quan hệ tăng tiến.
-  Anh đi hay là tôi đi. -> Quan hệ lựa chọn.
-  Gió cứ  thổi và mây cứ bay.-> Quan hệ bổ sung.
- hai người giằng co……..rồi ai nấy đều buông gậy ra.-> Quan hệ tiếp nối.
- Chồng cày, vợ cấy, con trâu đi bừa.-> Quan hệ đồng thời.
- Không nghe tiếng súng bắn trả: địch đã rút chạy.-> Quan hệ giải thích.
II- Ghi Nhớ (SGK/ 123).
III- Luyện Tập:
Bài 1: 
a- Vế và 2 nguyên nhân _ kết quả
Vế 2 và vế 3 giải thích .
b- Quan hệ điều kiện _ kết quả.
c- Quan hệ tăng tiến.
d- Quan hệ tương phản.
 Bài 2: 
- Đoạn văn của Vũ Tú Nam : Các câu ghép là 2, 3, 4,5. Quan hệ ý nghĩa nhân quả.
- Đoạn văn của Thi Sảnh : Các câu ghép là 2, 3. Quan hệ ý nghĩa đồng thời.
- Các câu trên có QHYN khá chặt chẽ và tinh tế nên không thể tách từng vế của câu ra làm câu đơn.
  HS làm bài tập 3 + 4 vào tập
……………………………………………………………………………………………………….
PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/chủ đề  Khối lớp 8
	Tuần 12, Tiết 46:  Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm


	Hoạt động 1: chuẩn bị bài học
Đọc ngữ liệu ở sgk/ trang 134, 135 và trả lời câu hỏi:
	- Yêu cầu HS.
1. Dấu ngoặc đơn trong các các ví dụ được dùng với mục đích gì?
2. Nếu bỏ phần trong dấu ngoặc đơn, theo em ý nghĩa của những đoạn trích trên có thay đổi không? Vì sao?
3. Qua tìm hiểu VD, em hãy nêu công dụng của dấu ngoặc đơn?
4. Hãy chỉ rõ tác dụng của dấu hai chấm được dùng trong các ví dụ ở mục II trang 135, Từ đó cho biết Nếu bỏ phần sau dấu hai chấm đi thì nội dung ý nghĩa cơ bản của câu có thay đổi không? Qua tìm hiểu VD, em hãy nêu công dụng của dấu hai chấm?


   BÀI GHI CỦA HỌC SINH
Tuần 12, Tiết 46:  Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm
I. Dấu ngoặc đơn
1/Ví dụ:
-VD a, Dấu ngoặc đơn dùng để đánh dấu phần giải thích.
-VD b, Dùng để đánh dấu phần thuyết minh.
-VD c, Dùng để đánh dấu phần bổ sung thêm.
2/ Ghi nhớ: sgk/134
II. Dấu hai chấm
1/Ví dụ:
-VD a. Dấu hai chấm dùng để đánh dấu (báo trước)  lời đối thoại.
-VD b. Báo trước một lời dẫn trực tiếp (dùng với dấu ngoặc kép).
-VD c. Đánh dấu (báo trước) phần giải thích cho nội dung trước đó.
2/ Ghi nhớ: (sgk/135)
III. Luyện tập
Bài tập 1: Công dụng cảu dấu ngoặc đơn
a,Đánh dấu phần giải thích.
b,Đánh dấu phần thuyết minh.
c,Đánh dấu phần bổ sung.
Bài tập 2: Công dụng cảu dấu hai chấm
a, Báo trước phần giải thích.
b, Báo trước lời thoại và phần giải thích.
c, Báo trước phần thuyết minh.
Bài tập 3: Có thể bỏ dấu hai chấm trong đoạn trích nhưng nghĩa của phần đặt sau dấu hai chấm không được nhấn mạnh
->Tác giả dùng dấu hai chấm nhằm mục đích giải thích, nhấn mạnh.
Bài tập 5: 
a. Sai, vì dấu ngoặc đơn bao giờ cũng dùng thành cặp.
b. Phần nằm trong dấu ngoặc đơn không phải là một bộ phận của câu mà gồm nhiều câu.
Bài tập 6: Viết đoạn văn có dùng dấu ngoặc đơn, dấu hai chấm.
HS làm bài và nộp bài cho GV.
........................................................................................................................................
PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/chủ đề  Khối lớp 8
	Tuần 12, Tiết 47:  DẤU NGOẶC KÉP


	Hoạt động 1: chuẩn bị bài học
Đọc ngữ liệu ở sgk/ trang 141 và trả lời câu hỏi:
	1. Dấu ngoặc kép trong các ví dụ dùng để làm gì?
2. Qua các trường hợp trên, em thấy dấu ngoặc kép có những công dụng nào?







   BÀI GHI CỦA HỌC SINH
Tuần 12, Tiết 47:  DẤU NGOẶC KÉP 
I. Công dụng
1/VD/ SGK: 141
a, đánh dấu lời dẫn trực tiếp.
b,đánh dấu từ ngữ được hiểu theo nghĩa đặc biệt.
c, đánh dấu từ ngữ được hiểu theo hàm ý mỉa mai, châm biếm
d, đánh dấu tên tác phẩm được trích dẫn.
2/ Ghi nhớ:( SGK- 142.)
II. Luyện tập:
Bài tập 1: Giải thích công dụng của dấu ngoặc kép trong những đoạn trích sau:
a.	đánh dấu câu nói được dẫn trực tiếp.
b.	đánh dấu từ ngữ được dùng với hàm ý mỉa mai.
c.	đánh dấu từ ngữ được dẫn trực tiếp.
d.	đánh dấu từ ngữ được dẫn trực tiếp và cũng có hàm ý mỉa mai, châm biếm.
e.	 đánh dấu từ ngữ được dẫn trực tiếp.
Bài tập 2: Đặt dấu hai chấm và dấu ngoặc kép vào chỗ thích hợp.
a.	..., cười bảo:
     ...  “cá tươi” ?... “ tươi” 
-> Báo trước lời thoại và dẫn trực tiếp.
b. ...chú Tiến Lê: “ cháu...”
-> báo trước lời dẫn trực tiếp.
b.	...bảo hắn: “ Đây là...”
->báo trước lời dẫn trực tiếp, đánh dấu lời dẫn trực tiếp.
Bài tập 3: 
Hai câu có ý nghĩa giống nhau nhưng dùng dấu câu khác nhau. Vì:
a, Dùng dấu hai chấm và dấu ngoặc kép để đánh dấu lời dẫn trực tiếp, dẫn nguyên văn lời Chủ tịch Hồ CHí Minh.
b, Không dùng dấu hai chấm và dấu ngoặc kép như ở trên vì câu nói không được dẫn nguyên văn (lời dẫn gián tiếp).
Bài tập 4: Viết đoạn văn thuyết minh trong đó có sử dụng các loại dấu câu đã học, giải thích công dụng của các loại dấu câu đó:
+ Viết đoạn văn thuyết minh giới thiệu về một tác phẩm hoặc tác giả mà em yêu thích nhất.
+ Giới thiệu về một di tích lịch sự, một danh lam thắng cảnh trong đó có trích dẫn lời đánh giá của người khác.
PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/chủ đề  Khối lớp 8
	Tuần 12, Tiết 48:  : PHƯƠNG PHÁP THUYẾT MINH

	Hoạt động 1: chuẩn bị bài học
Đọc và bài học ở sgk và nghiên cứu trả lời các câu hỏi
	1. Đọc lại accs văn bản và trả lời các câu hơi theo yêu cầu ở mục 1 trang 126.
2.  Dựa vào mục 2 trang 126,  hãy nêu các phương pháp thuyết minh và cho biết đặc điểm dấu hiệu cơ bản của từng phương pháp?



BÀI GHI CỦA HỌC SINH
Tuần 12, Tiết 48: PHƯƠNG PHÁP THUYẾT MINH
I. Tìm hiểu các phương pháp thuyết minh
1. Quan sát, học tập, tích luỹ tri thức để làm bài văn thuyết minh:

	Văn bản TM
	Tri thức được sử dụng

	Cây dừa Bình Định
	Tri thức  đời sống

	Tại sao lá cây có màu xanh lục
	Tri thức về sinh vật

	Huế
	Tri thức về văn hóa, xã hội

	Khởi nghĩa Nông Văn Vân	
	Tri thức về lịch sử

	Con giun đất
	Tri thức về sinh vật


- Muốn làm bài văn thuyết minh phải có tri thức.
- Muốn có tri thức, người viết phải quan sát, tìm hiểu sự vật, hiện tượng cần thuyết minh nhất là phải nắm bắt bản chất, đặc trưng của chúng nhằm đảm bảo tính chính xác, thực tiễn, khách quan cho bài viết.
2. Phương pháp thuyết minh
a. Phương pháp nêu dịnh nghĩa, giải thích:
b. Phương pháp liệt kê:
c. Phương pháp nêu ví dụ:
d. Phương pháp dùng số liệu( con số).
e. Phương pháp so sánh
g.Phương pháp phân loại, phân tích
*Ghi nhớ: (SGk trang 128)
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